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1 0851030099 Nguyễn Văn Vũ Nam 27/07/83
Thừa Thiên 

Huế
2013 2008

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

2 0851030081 Lâm Quốc Trãi Nam 03/08/90 Cửu Long 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

3 0851030054 Nguyễn Trọng Ninh Nam 14/01/90 Bình Định 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

4 0851030002 Mai Văn Anh Nam 30/09/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2008

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

5 0851030049 Huỳnh Minh Nghĩa Nam 02/11/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2008

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

6 0851030092 Voòng Thế Văn Nam 31/03/90 Đồng Nai 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

7 0851030093
Lê Đặng Tôn 

Đức
Việt Nam 12/09/90 Quảng Ngãi 2013 2008

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

8 0851030098
Nguyễn Mai 

Đức
Vũ Nam 15/04/90

Quảng Nam - 

Đà Nẵng
2013 2008

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

9 0851030024 Nguyễn Minh Giàu Nam 22/08/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2008

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

10 0851030065 Đoàn Văn Tân Nam 03/06/90 Nam Hà 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

11 0851030028
Nguyễn 

Phước
Hiền Nam 17/12/90

Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2008

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

12 0851030005
Đoàn Ngọc 

Nhật
Bữu Nam 02/09/90 Long An 2013 2008

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy
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13 0851030006 Trần Văn Canh Nam 21/03/90 Hà Tây 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

14 0851030046 Nguyễn Văn Minh Nam 18/09/89 Bình Phước 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

15 0851030014 Nguyễn Văn Duy Nam 11/05/90 Nam Định 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

16 0851030042 Hồ Quốc Lợi Nam 20/02/89
Quảng Nam - 

Đà Nẵng
2013 2008

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

17 0851030068 Phạm Văn Tập Nam 20/04/89 Hà Nam 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

18 0851030026 Phạm Thanh Hải Nam 21/11/89 Đồng Nai 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

19 0851030060 Võ Ngọc Quan Nam 13/09/90 Bình Định 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

20 0851030038 Trần Thị Khánh Nữ 02/01/89 Hà Tĩnh 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

21 0851030022 Lê Hữu Đức Nam 15/09/90 An Giang 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

22 0851030027 Bùi Duy Hạnh Nam 03/01/90 Quảng Nam 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

23 0851030044 Hồ Xuân Mạnh Nam 22/02/89 Thái Bình 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

24 0851030051 Nguyễn Thành Nhân Nam 20/10/90 Long An 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

25 0851030003 Vũ Hoàng Anh Nam 29/06/89 Đồng Nai 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

26 0851030090 Ngô Văn Tý Nam 05/04/89 Đăk Lăk 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

27 0851030079 Hoàng Văn Trang Nam 30/11/89 Hải Hưng 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy



28 0851030031 Nguyễn Văn Hoàng Nam 08/08/88 Hưng Yên 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

29 0851030011 Trần Mạnh Cường Nam 22/06/90 Nghệ An 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

30 0851030008 Phạm Viết Chính Nam 13/08/90 Quảng Ngãi 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

31 0851030087 Đào Duy Tuấn Nam 08/12/90 Lâm Đồng 2014 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

32 0851030058 Lê Phú Nam 15/05/89 Tiền Giang 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

33 0851030021 Lìu Chánh Đắc Nam 10/11/90
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
2013 2008

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

34 0851030059 Nguyễn Duy Phúc Nam 17/05/90 Đồng Nai 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

35 0851030039
Nguyễn Bảo 

Giang
Lân Nam 04/01/90 Đồng Nai 2013 2008

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

36 0851030025 Lê Hồng Hà Nam 18/01/86 Nam Hà 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

37 0851030007 Trần Văn Cảnh Nam 20/10/89 Thanh Hóa 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

38 0851030071 Ngô Tiến Thành Nam 08/09/89 Thanh Hóa 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

39 0851030088 Lê Minh Tuấn Nam 19/08/89 Quảng Ngãi 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

40 0851030050 Huỳnh Tấn Nghĩa Nam 20/10/90 Gia Lai 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

41 0851030096
Võ Viết 

Hoàng
Vĩnh Nam 16/10/89 Đăk Lăk 2013 2008

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

42 0851030030 Đoàn Minh Hiệp Nam 10/09/90 Thuận Hải 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy



43 0851030076 Trần Duy Thịnh Nam 21/12/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2008

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

44 0851030070
Thái Thị 

Phương
Thanh Nữ 20/03/90 Đăk Lăk 2014 2008

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

45 0851030094 Trần Quang Vinh Nam 24/10/90 Đồng Nai 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

46 0851030073 Đặng Thành Thảo Nam 07/10/89 Bình Định 2013 2008
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

47 0851030062 Phạm Duy Quang Nam 22/06/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2008

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

48 0851030061 Nguyễn Minh Quang Nam 19/07/87
Quảng Nam - 

Đà Nẵng
2013 2008

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

49 0851030045 Lê Vũ Bảo Minh Nam 20/01/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2008

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy


